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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM ĐỘNG, TỈNH HƯNG YÊN 

           -  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc Thăng 

Các Hội thẩm nhân dân: 1.    Nguyễn Th  Ng .  

     2.    Nguyễn Th   u . 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Trần Ngọc  uy -    Th     

To  án nhân dân huyện Kim Động. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động tham gia phiên toà: 

    o ng Th     ng -  Kiểm sát viên 

Ngày 09 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở   N  Th  tr n  , Tòa án nhân dân 

huyện Kim Động mở  hiên t     u  ộng xét xử s  thẩm công khai vụ án hình sự 

thụ    số 33/2017/TLST-HS ngày 20 tháng 6 năm 2017,  uy t   nh     vụ án r  

xét xử số    2017    T- Đ ng y 27 tháng 7 năm 2017  ối với    cáo: 

Lương Tuấn D, sinh năm 1961. 

Sinh trú quán: Số 191   ờng Đ,  h ờng L, thành phố H, tỉnh H ng Yên. 

 Quốc t ch: Việt Nam; Dân tộc : Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: tự do; 

Trình  ộ học v n: 07/10; con ông:    ng Tu n M, sinh năm 1925, con bà: Phạm 

Th  V,  ã ch t; Vợ: (B  cáo ch     t hôn). 

 Tiền sự: Ch   có. 

        Tiền án: Bản án số 152PTHS/ ngày 19/3/2002 của Tòa phúc thẩm tại Hà Nội - 
TAND tối cao xử phạt 6 năm tù về Tội mua bán trái  phép ch t ma túy. Bản án số 

522/2012/ HSST ngày 27/9/2012 của TAND quận Đống Đ , TP.    Nội xử phạt 

40 tháng tù về Tội mua bán trái phép ch t ma túy, b  cáo ra trại ngày 02/10/2015. 

         B  cáo b  bắt, tạm giữ ng y 21 4 2017, s u  ó chuyển tạm giam. Hiện b  cáo 

  ng    tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Kim Động. Có mặt  

Người có quyền lợi nghĩ vụ liên quan: 

Ch  An Minh   - SN 1970 (Vắng mặt) 

Trú quán: Số 193   ờng Đ,  h ờng L, thành phố H, tỉnh H ng Yên. 

Người l   ch ng:  

1. Ch  Nguyễn Th    - SN 1963(Vắng mặt) 

2. Ch  Trần Th    - SN 1975(Vắng mặt) 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

 HUYỆN KIM ĐỘNG  

   TỈNH HƯNG YÊN 

 

   ản án số: 41/2017/HSST 

  Ngày: 09 - 8 - 2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Đều trú tại: Thôn  , th  tr n  , huyện K, tỉnh H ng Yên. 

3. Anh Vũ Trung C - SN 1982(Vắng mặt) 

Trú tại: Thôn  , th  tr n  , huyện K, tỉnh H ng Yên. 

 

NỘI DUNG V  ÁN: 

Th o các t i  iệu có trong h  s  vụ án v  diễn  i n tại  hiên t  , nội dung vụ 

án   ợc tóm tắt nh  s u: 

H i 15 giờ 20 ng y 21 4 2017    ng Tu n D, sinh năm 1961 ở số 191   ờng 

Đ,  h ờng L, thành phố H, tỉnh H  ã có h nh vi c t giữ trong ng ời 01 gói gi y 

màu trắng (dạng gi y ăn)  ên trong có 02 túi ni on  ích th ớc (4x6,5)cm,  ều chứa 

ch t k t tinh dạng cục mầu trắng (  ợc niêm phong ký hiệu ghi M1),  hi    i x  

mô tô   n khu vực thôn  , th  tr n  , huyện K, tỉnh   ng Yên  ã    Công an huyện 

K bắt quả tang.    h i  ó    m  túy  á   mu  củ  một ng ời   n ông  hông  u n 

 i t tại  hu vực   n x    - th nh  hố   với giá 2.500.000  ng v o sáng ng y 

21/4/2017, mục  ích  ể sử dụng dần. 

Vật chứng thu giữ g m: 01 gói gi y màu trắng (dạng gi y ăn)  ên trong có 

02 túi ni on  ích th ớc (4x6,5)cm,  ều chứa ch t k t tinh dạng cục mầu trắng (  ợc 

niêm phong ký hiệu ghi M1), D khai nhận hai túi nilon chứa tinh thể màu trắng nêu 

trên  ều    m  túy  á v  01 x  mô tô Y m h  m u v ng xám.  

H i 17 giờ  0  hút cùng ng y, C   u n C ĐT - Công an huyện Kim Động 

 ã  hám xét  hẩn c p chỗ ở củ     ã thu giữ: 01 coóng tự ch  bằng thủy tinh (g m 

01 chai thủy tinh gắn ống hút bằng thủy tinh, bên trong chai có chứ  n ớc); tổng số 

12 túi nilon mầu trắng có  ích th ớc  hác nh u  ên trong các túi  ều có dính ch t 

k t tinh mầu trắng; và 01 vật dạng thìa tự ch   ích th ớc (11x2)cm, phần  ầu thìa 

có dính ch t k t tinh mầu trắng; toàn bộ 12 túi ni lon và thìa tự ch  nêu trên   ợc  

niêm phong ký hiệu ghi M2.  

Tại bản k t luận giám   nh: số 2053/C54(TT2) ngày 5/5/2017 của Viện khoa 

học hình sự - Tổng cục Cảnh sát,  ã   t luận: “ Mẫu ký hiệu M1: Chất kết tinh 

dạng cục mầu trắng trong 02 (hai) túi nilon gửi giám định có tổng trọng lượng là 

7,890 gam, đều có Methamphetamine. Mẫu ký hiệu M2: Chất kết tinh mầu trắng 

bám dính trong 12(mười hai) túi nilon và trong vật dạng thìa tự chế gửi giám định, 

đều có Methamphetamine.Vì lượng mẫu quá nhỏ nên không xác định trọng 

lượng…Toàn bộ đối tượng giám định hoàn lại trong niêm phong số 

2053/C54(TT2)”. 

Đối với  ối t ợng  ã  án trái  hé  m  túy cho  , do D khai không bi t tên, 

tuổi,   a chỉ cụ thể v   hông rõ  ặc  iểm, nên  hông có  ủ c  sở xác minh làm rõ 

 ể xử lý. 

Trong  uá trình  iều tra và tại phiên tòa, b  cáo    ng Tu n    ã th nh  hẩn 

khai nhận hành vi phạm tội của mình. D khai nhận 02 túi m  túy  á mu   ể sử 

dụng và các vật dụng 12 túi nilon và 01 cóong tự ch , 01 thìa tự ch   ã    thu giữ là 
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các các vật dụng    ã dùng chứ  m  túy v   ể sử dụng ma túy. Lời khai nhận tội 

của b  cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong h  s  vụ án. 

Tại  ản Cáo trạng số 36  Đ - VKS - HS ngày 20/6/2017, VKSND huyện 

Kim Động truy tố    ng Tu n D về tội  T ng trữ  trái phép ch t ma túy” th o 

 iểm p khoản 2 Điều 194  ộ  uật hình sự. 

- Tại  hiên t  ,  ại diện Viện  iểm sát nhân dân huyện Kim Động giữ  uyền 

công tố  uận tội v  tr nh  uận:  uá trình  iều tr  vụ án v  tại  hiên t   hôm n y,    

cáo  ã  h i nhận h nh vi t ng trữ trái  hé  7,890 gam m  túy  á ( 

Methamphetamine), nhằm mục  ích sử dụng.  ời nhận tội củ     cáo tại  hiên t   

 hù hợ   hách  u n với  ời  h i củ     cáo tại các  iên  ản   y  ời  h i,  iên  ản 

h i cung củ     cáo có trong h  s  vụ án   hù hợ  với  ời  h i củ  những ng ời 

  m chứng,  iên  ản  ắt ng ời  hạm tội  uả t ng v  các chứng cứ  hác có trong h  

s  vụ án. B  cáo có hai án tích và mới ch p hành xong hình phạt tù ngày 

02/10/2015, ch     ợc xóa án tích  Nh  vậy, b  cáo phạm tội thuộc tr ờng hợp đã 

tái phạm ch     ợc xóa án nay lại phạm tội do cố ý, nên lần phạm tội này thuộc 

tr ờng hợp tái phạm nguy hiểm, Viện  iểm sát giữ nguyên  uy t   nh truy tố    cáo 

   ng Tu n   về tội  T ng trữ trái  hé  ch t m  túy” v   ề ngh   ội   ng xét xử 

á  dụng  iểm p  hoản 2 Điều 194   iểm    hoản 1 Điều 46  ộ  uật hình sự sử   ổi, 

 ổ sung năm 2009; Ngh   uy t số 41 2017   14 ng y 20/6/2017 củ   uốc  ội; 

 hoản   Điều 7,  iểm n  hoản 2 Điều 249  ộ  uật hình sự năm 2015  ối với    cáo. 

Tuyên  ố:    ng Tu n    hạm tội  T ng trữ trái  hé  ch t m  túy”. Xử  hạt:    

cáo    ng Tu n   t  05 (Năm) năm 06 (sáu) tháng   n 06 (Sáu) năm tù. Thời hạn 

tính t  ng y 21/4/2017. 

Về hình  hạt  ổ sung: Không á  dụng hình  hạt  ổ sung  ối với    cáo.  

Về vật chứng: Á  dụng  iểm c  hoản 1 Điều 41  ộ  uật hình sự;  iểm   

 hoản 2 Điều 76  ộ  uật tố tụng hình sự:  T ch thu cho hủy    vật chứng ho n  ại 

s u giám   nh trong niêm phong số 2053/C54(TT2), 12 túi nilon và 01 cóong tự 

ch , 01 thìa tự ch .  

Về án  hí: á  dụng Điều 99  ộ  uật tố tụng hình sự  Ngh   uy t số 

 26 2016   TV  14  ng y  0 12 2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộ   uản    

v  sử dụng án  hí v   ệ  hí T   án.  B  cáo  hải ch u 200.000   ng án  hí hình sự 

s  thẩm. 

-  ời nói s u cùng củ     cáo:    cáo r t ăn năn hối cải về h nh vi  hạm tội 

củ  mình,    cáo  ề ngh   ội   ng xét xử cho    cáo   ợc h ởng mức án th   nh t. 

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X : 

Trên c  sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i  iệu trong h  s  vụ án,  ã   ợc 

thẩm tr , xét h i, tr nh  uận tại  hiên to ,  ội   ng xét xử nhận th y nh  s u: 

Về h nh vi,  uy t   nh tố tụng củ  C   u n  iều tr  Công  n huyện Kim 

Động, Điều tr  viên, Viện  iểm sát nhân dân huyện Kim Động, Kiểm sát viên trong 
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 uá trình  iều tr , truy tố  ã thực hiện  úng về thẩm  uyền, trình tự, thủ tục  uy 

  nh củ   ộ  uật tố tụng hình sự.  uá trình  iều tr  v  tại  hiên t  ,    cáo  ng ời 

có  uyền  ợi, ngh   vụ  iên  u n v  những ng ời th m gi  tố tụng  hác  hông có   

 i n hoặc  hi u nại về h nh vi,  uy t   nh củ  C   u n ti n h nh tố tụng, ng ời 

ti n h nh tố tụng.  o  ó, các h nh vi, quy t   nh tố tụng củ  C   u n ti n h nh tố 

tụng, ng ời ti n h nh tố tụng  ã thực hiện  ều hợ   há . 

   cáo    ng Tu n D  ã có hành vi c t giữ trong ng ời 01 gói gi y màu 

trắng (dạng gi y ăn)  ên trong có 02 túi ni on  ích th ớc (4x6,5)cm,  ều chứa ch t 

k t tinh dạng cục mầu trắng (  ợc niêm phong ký hiệu ghi M1),  hi    i x  mô tô 

  n khu vực thôn L, th  tr n L, huyện K, tỉnh H ng Yên  ã    Công an huyện bắt quả 

tang.    h i  ó    m  túy  á   mu  củ  một ng ời   n ông  hông  u n  i t tại  hu 

vực   n x    - th nh  hố   với giá 2.500.000  ng v o sáng ng y 21 4 2017, mục 

 ích  ể sử dụng dần. Tại k t luận giám   nh số 2053/C54(TT2) ngày 5/5/2017 của 

Viện khoa học hình sự - Tổng cục Cảnh sát,  ã   t luận: Ch t k t tinh dạng cục 

mầu trắng trong 02 (hai) túi nilon (  ợc niêm phong ký hiệu ghi M1) gửi giám   nh 

có tổng trọng   ợng    7, 90 g m,  ều có Methamphetamine. Methamphetamine là 

ma túy nằm trong danh mục II, STT: 67, Ngh    nh  2 201  NĐ - CP ngày 

19/7/2013 của Chính phủ.  B  cáo  ã có tiền án, cụ thể: Bản án số 152PTHS/ ngày 

19/3/2002 của Tòa phúc thẩm tại Hà Nội - TAND tối cao xử phạt 6 năm tù về Tội 

mua bán trái  phép ch t ma túy. Bản án số 522/2012/ HSST ngày 27/9/2012 của 

TAND quận Đống Đ , TP.    Nội xử phạt 40 tháng tù về Tội mua bán trái phép 

ch t ma túy, b  cáo ra trại ng y 02 10 2015  Nh  vậy, b  cáo phạm tội thuộc tr ờng 

hợp đã tái phạm ch     ợc xóa án tích nay lại phạm tội do cố ý, nên lần phạm tội 

này thuộc tr ờng hợp tái phạm nguy hiểm.  o  ó,    cáo  ã  hạm tội  T ng trữ trái 

 hé  ch t m  túy”, với tình ti t   nh  hung:   tái phạm nguy hiểm” tội  hạm v  

hình  hạt   ợc  uy   nh tại  iểm p  hoản 2 Điều 194  ộ  uật hình sự. Viện  iểm 

sát nhân dân huyện K truy tố    cáo    ng Tu n       úng ng ời,  úng tội. Viện 

 iểm sát  ề ngh  á  dụng Ngh   uy t số 41 2017   14 ng y 20/6/2017 củ   uốc 

 ội;  hoản   Điều 7,  iểm n  hoản 2 Điều 249  ộ  uật hình sự năm 2015 v  các 

 uy   nh  hác có  ợi cho    cáo     úng  uy   nh củ   há   uật nên cần á  dụng các 

 uy   nh củ   há   uật có  ợi cho    cáo. 

  nh vi củ     cáo    nguy hiểm cho xã hội, b  cáo    ng ời th nh niên  uộc 

 hải nhận thức   ợc h nh vi t ng trữ trái  hé  ch t m  túy    vi  hạm các  uy   nh 

củ  Nh  n ớc về ch   ộ  uản    các ch t m  tu , gây  hó  hăn cho việc  iểm soát 

ch t m  tu  củ  Nh  n ớc.   nh vi sử dụng m  túy    ảnh h ởng   n sức  hoẻ củ  

con ng ời,    dọ  nghiêm trọng   n trật tự công cộng,    nguyên nhân gây r  

những tệ nạn xã hội khác.  ản thân    cáo  ã 02  ần  hạm tội về m  túy, nh ng 

 hông ch u cải tạo, ti   tục  hạm tội thể hiện sự coi th ờng  há   uật, gây tâm     o 

 ắng trong nhân dân v  gây m t trật tự tr   n tại      h  ng. Vì vậy, cần  hải xử 

 hạt    cáo mức án nghiêm, t  ng xứng với h nh vi  hạm tội củ     cáo. 
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B  cáo không  hải ch u tình ti t tăng nặng trách nhiệm hình sự.  

   cáo   ợc h ởng tình ti t giảm nh  trách nhiệm hình sự: thành  hẩn  h i 

 áo, ăn năn hối cải. Tình ti t giảm nh  n y   ợc  uy   nh tại  iểm    hoản 1 Điều 

46  ộ  uật hình sự. 

 Căn cứ v o nhân thân, tình ti t giảm nh  trách nhiệm hình sự, tình ti t tăng 

nặng trách nhiệm hình sự củ     cáo. Xét th y, cần  hải cách  y    cáo  h i  ời 

sống xã hội một thời gi n dài mới có thể cải tạo, giáo dục    cáo th nh ng ời    ng 

thiện v  răn     ẻ  hác.  

Về hình  hạt  ổ sung: Th o  uy   nh tại khoản 5 Điều 194 Bộ luật hình sự 

 uy   nh  Ng ời phạm tội còn có thể b  phạt tiền t  5.000.000  ng   n 

500.000.000   ng”, nh ng    cáo nghiện m  túy,  hông có nghề nghiệ  ổn   nh 

nên không á  dụng hình  hạt  ổ sung  ối với    cáo.  

Về vật chứng: vật chứng ho n  ại s u giám   nh trong niêm phong số 

2053/C54(TT2) thuộc  oại Nh  n ớc c m   u h nh và 12 túi nilon và 01 cóong tự 

ch , 01 thìa tự ch   hông có giá tr  nên sẽ  t ch thu cho hủy. 

Về án  hí: B  cáo  hải ch u án  hí hình sự s  thẩm th o  uy   nh củ   há  

 uật. 

 ởi các  ẽ trên,  

QUYẾT Đ NH: 
 

Tuyên  ố:    cáo    ng Tu n    hạm tội  T ng trữ trái  hé  ch t m  túy”. 

Á  dụng  iểm p  hoản 2 Điều 194   iểm p  hoản 1 Điều 46  ộ  uật hình sự; 

Ngh   uy t số 41 2017   14 ng y 20/6/2017 củ   uốc  ội;  hoản   Điều 7,   

 iểm n  hoản 2 Điều 249  ộ  uật hình sự năm 2015. 

Xử  hạt b  cáo    ng Tu n   05 (Năm) năm 06(Sáu) tháng tù. Thời hạn 

tính t  ng y tạm giữ 21/4/2017. 

Miễn hình  hạt  ổ sung cho    cáo    ng Tu n  . 

Về vật chứng: Á  dụng  iểm c  hoản 1 Điều 41 - BLHS;  iểm    hoản 2 

Điều 76  ộ  uật tố tụng hình sự: T ch thu cho hủy niêm phong số 2053/C54(TT2) 

m u vật s u giám   nh và 12 túi nilon và 01 cóong tự ch , 01 thìa tự ch . (Theo 

biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 14/7/2017, tại Chi cục Thi hành án dân 

sự hu ện  im  ộng). 

Về án  hí: Á  dụng Điều 99  ộ  uật tố tụng hình sự   iểm    hoản 1 Điều 2   

Ngh   uy t số  26 2016   TV  14  ng y  0 12 2016 về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộ   uản    v  sử dụng án  hí v   ệ  hí T   án.  uộc    cáo    ng Tu n   

 hải ch u 200.000   ng án  hí hình sự s  thẩm.  

Về  uyền  háng cáo:    cáo, ng ời  iên  u n có  uyền  háng cáo trong hạn 

15 ngày     cáo   ợc tính  ể t  ng y tuyên án  ng ời  iên  u n vắng mặt   ợc tính 

 ể t  ng y nhận   ợc  ản án hoặc niêm y t  ản án. 
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Nơi nhận: 

- Ph ng KTNV&T A To  án tỉnh. 

- VK N  huyện. 

- CA huyện. 

-    cáo  ng ời  iên  u n. 

- Ph ng h  s  Công  n tỉnh  . 

- T A   huyện. 

-  ở t   há . 

-   u h  s  

 

 

TM. HỘI Đ NG X T X  

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

            Nguyễn Ngọc Thăng 


